
       UBND HUYỆN HÀ TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

Số:  18/TB-HĐTD       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Trung, ngày  28  tháng 12 năm 2020  
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục & đào tạo năm 2020  

 

Căn cứ Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm 2020. Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2): 83, 

trong đó: 

1.1. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên mầm non: 68 (19 trường hợp là 

Hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ);  

1.2. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 15. 

2. Tổng số thí sinh tham gia phỏng vấn: 79, trong đó: 

2.1. Thí sinh tham gia xét tuyển giáo viên mầm non: 68 (19 trường 

hợp là Hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg);  

2.2. Thí sinh tham gia xét tuyển giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 11 

(vắng 4). 

3. Kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến trúng tuyển 

Căn cứ kết quả điểm phỏng vấn, điểm ưu tiên và chỉ tiêu tuyển dụng 

được UBND tỉnh giao tại Công văn số 6966/UBND-THKH ngày 01/6/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự kiến số thí sinh trúng tuyển: 55, trong đó: 

3.1. Giáo viên mầm non: 45 (19 trường hợp là hợp đồng theo Quyết 

định số 60/2011/QĐ-TTg);  

3.2. Giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 10. 

(Có danh sách kèm theo) 

4. Hồ sơ thí sinh dự kiến trúng tuyển 

Các thí sinh dự kiến trúng tuyển hoàn tất hồ sơ nộp về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ) trước ngày 11/01/2021, trong giờ hành chính của ngày 

làm việc, số lượng hồ sơ 02 bộ, gồm:  

 - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

 - Bản sao giấy khai sinh, bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước công dân; 

 - Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa 

theo yêu cầu của vị trí việc làm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy 

văn hóa được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đem theo bản chính văn 

bằng, chứng chỉ để đối chiếu); 

 Lưu ý: 

+ Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx


 

  

+ Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin; 

(hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có giá trị tương đương được 

quy đổi theo Văn bản số 2847/SGD&ĐT-GDTX, ngày 13/11/2018 của Sở 

Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện việc quy đổi 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học); 

 - Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có 

thẩm quyền cấp theo quy định; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) 

được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Thí sinh không được bổ sung các 

giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã có công bố kết quả tuyển dụng; 

- Riêng đối với các trường hợp dự kiến trúng tuyển giáo viên mầm 

non là người đang hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, ngày 

26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có Bản nhận xét và xác nhận của 

Hiệu trưởng trường mầm non nơi đang công tác trong 03 năm liên tục gần 

nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

 Sau khi có kết quả phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện Hà Trung sẽ thông báo chính thức danh sách thí sinh trúng 

tuyển. 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện 

Hà Trung, niêm yết tại bảng tin cơ quan UBND huyện Hà Trung, tại các cơ 

sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện (Hiệu trưởng các trường mầm non 

niêm yết, thông báo công khai đối với các thí sinh thuộc diện hợp đồng theo 

Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, để các thí sinh được biết, báo cáo kết quả 

công khai về UBND huyện, qua Phòng Nội vụ hoặc Phòng Giáo dục & Đào 

tạo vào ngày 08/01/2021)./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND huyện (B/c);  

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;  

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Lưu. 

 KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Long 
 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx


Biểu số 1 
KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON 

Danh sách ưu tiên xét trước đối với các trường hợp hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg  

theo Công văn số 6966/UBND-THKH ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐTD, ngày 28/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2020) 
 

T

T 

Số báo 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Trình độ đào tạo 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Dự kiến 

trúng tuyển 

1 MN 01 Đặng Thị Chanh 01/01/1987 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   51.00  51.00 Dự kiến trúng tuyển 

2 MN 02 Lê Thị Chinh 08/06/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   53.33  53.33 Dự kiến trúng tuyển 

3 MN 03 Hoàng Thị Hồng 13/4/1986 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   53.00  53.00 Dự kiến trúng tuyển 

4 MN 04 Mai Thị Hồng 24/10/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   55.00  55.00 Dự kiến trúng tuyển 

5 MN 05 Nguyễn Thị Huệ 05/09/1993 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   53.00  53.00 Dự kiến trúng tuyển 

6 MN 06 Mai Thị Hương 26/7/1989 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   51.67  51.67 Dự kiến trúng tuyển 

7 MN 07 Lê Thị Huyền 16/01/1990 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   54.00  54.00 Dự kiến trúng tuyển 

8 MN 08 Lê Thị Liên 04/02/1985 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   54.33  54.33 Dự kiến trúng tuyển 

9 MN 09 Lê Thị Loan 05/12/1993 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non   50.00  50.00 Dự kiến trúng tuyển 

10 MN 10 Bùi Thị Loan 06/7/1991 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   54.67  54.67 Dự kiến trúng tuyển 

11 MN 11 Tạ Thị Lựu 14/8/1985 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   67.00  67.00 Dự kiến trúng tuyển 

12 MN 12 Mai Thị Lý 25/4/1993 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   53.67  53.67 Dự kiến trúng tuyển 

13 MN 13 Trịnh Thị Ngần 06/9/1989 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   52.33  52.33 Dự kiến trúng tuyển 

14 MN 14 Lê Thị Ngọc 07/5/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   56.33  56.33 Dự kiến trúng tuyển 

15 MN 15 Văn Thị Thu 10/05/1991 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   67.33  67.33 Dự kiến trúng tuyển 

16 MN 16 Vũ Huyền Trang 12/01/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   57.67  57.67 Dự kiến trúng tuyển 

17 MN 17 Trương Thị Tươi 20/10/1992 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non   53.33  53.33 Dự kiến trúng tuyển 

18 MN 18 Nguyễn Thị Vân 23/10/1994 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   63.67  63.67 Dự kiến trúng tuyển 

19 MN 19 Lê Thị Yên 15/7/1987 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non   53.67  53.67 Dự kiến trúng tuyển 

(Danh sách này có 19 người dự kiến trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 50.00 trở lên) 

 

 

 



 

  

Biểu số 2 
KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON 

Đối với các trường hợp còn lại 

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐTD, ngày 28/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2020) 
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Giới 
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1 MN 20 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/06/1993 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  58.00  58.00 Dự kiến trúng tuyển 

2 MN 21 Vũ Thị Kim Anh 24/12/1998 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  41.33  41.33  

3 MN 22 Mai Thị Bình 04/05/1991 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non Con BB 51.00 5 56.00  

4 MN 23 Đỗ Thị Thanh Bình 08/02/1995 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  55.33  55.33  

5 MN 24 Cù Thị Chi 11/02/1998 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  57.00  57.00 Dự kiến trúng tuyển 

6 MN 25 Cao Thị Chuyên 03/10/1991 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  47.00  47.00  

7 MN 26 Lê Thị Đào 10/03/1993 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  53.67  53.67  

8 MN 27 Lê Thị Dịu 01/5/1997 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  57.67  57.67 Dự kiến trúng tuyển 

9 MN 28 Hán Thị Duyên 12/05/1996 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  57.00  57.00 Dự kiến trúng tuyển 

10 MN 29 Hoàng Thị Giang 05/03/1993 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  56.33  56.33 Dự kiến trúng tuyển 

11 MN 30 Hoàng Thị Hà 23/09/1998 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  57.33  57.33 Dự kiến trúng tuyển 

12 MN 31 Lê Thúy Hà 20/10/1994 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  43.00  43.00  

13 MN 32 Bùi Thị Hải Hà 14/09/1998 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  59.33  59.33 Dự kiến trúng tuyển 

14 MN 33 Nguyễn Thị Hằng 12/11/1989 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  54.00  54.00  

15 MN 34 Trịnh Minh Hằng 09/03/1998 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  58.67  58.67 Dự kiến trúng tuyển 

16 MN 35 Trần Thị Hảo 04/03/1994 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  57.00  57.00 Dự kiến trúng tuyển 

17 MN 36 Hoàng Thị Hiên 08/9/1992 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  57.33  57.33 Dự kiến trúng tuyển 

18 MN 37 Nguyễn Thị Hiền 10/08/1990 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non Con TB 50.33 5 55.33  

19 MN 38 Mai Lê Hiền 28/08/1997 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  43.67  43.67  

20 MN 39 Tống Thị Hoa 26/8/1996 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  58.00  58.00 Dự kiến trúng tuyển 

21 MN 40 Nguyễn Thị Hồng 24/8/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  48.00  48.00  

22 MN 41 Nguyễn Thị Huệ 15/4/1994 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non Con TB 67.33 5 72.33 Dự kiến trúng tuyển 



 

  

23 MN 42 Nguyễn Thị Hường 10/03/1991 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  49.67  49.67  

24 MN 43 Nguyễn Thu Hường 21/10/1995 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  61.67  61.67 Dự kiến trúng tuyển 

25 MN 44 Vũ Thị Ngọc Huyền 12/6/1996 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  53.00  53.00  

26 MN 45 Hoàng Thị Ngọc Huyền 08/02/1996 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  45.33  45.33  

27 MN 46 Bùi Thị Kiều 05/02/1996 Nữ Mường Đại học sư phạm mầm non Con TB 56.00 5 61.00 Dự kiến trúng tuyển 

28 MN 47 Đỗ Thị Liên 08/03/1990 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  58.00  58.00 Dự kiến trúng tuyển 

29 MN 48 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/10/1998 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  47.67  47.67  

30 MN 49 Nguyễn Diệu Linh 08/11/1997 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  47.67  47.67  

31 MN 50 Trịnh Thùy Linh 25/8/1998 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  58.00  58.00 Dự kiến trúng tuyển 

32 MN 51 Vũ Thị Thanh Loan 05/11/1993 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  45.67  45.67  

33 MN 52 Vũ Thúy Loan 05/10/1994 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  70.00  70.00 Dự kiến trúng tuyển 

34 MN 53 Vũ Thị Hồng Nhung 07/10/1998 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  52.67  52.67  

35 MN 54 Ngọ Thị Huyền Sâm 18/4/1996 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  56.67  56.67 Dự kiến trúng tuyển 

36 MN 55 Trịnh Thị Xuân Sang 25/7/1990 Nữ Mường Cao đẳng sư phạm mầm non Mường 70.00 5 75.00 Dự kiến trúng tuyển 

37 MN 56 Trịnh Thị Thanh 09/06/1991 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  55.33  55.33  

38 MN 57 Trịnh Thị Thảo 10/10/1997 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  57.00  57.00 Dự kiến trúng tuyển 

39 MN 58 Mai Thị Thảo 09/12/1995 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  58.33  58.33 Dự kiến trúng tuyển 

40 MN 59 Trần Thị Thu 20/7/1995 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  43.33  43.33  

41 MN 60 Nguyễn Thị Thúy 21/01/1998 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  56.67  56.67 Dự kiến trúng tuyển 

42 MN 61 Phạm Thị Thúy 07/09/1996 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  45.00  45.00  

43 MN 62 Nguyễn Thị Thúy 27/02/1993 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  55.00  55.00  

44 MN 63 Nguyễn Thị Tình 10/08/1995 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  58.33  58.33 Dự kiến trúng tuyển 

45 MN 64 Nguyễn Thị Vân 30/01/1995 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  52.00  52.00  

46 MN 65 Nguyễn Thị Vui 10/4/1991 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  60.00  60.00 Dự kiến trúng tuyển 

47 MN 66 Trịnh Thị Xuyên 06/06/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  57.33  57.33 Dự kiến trúng tuyển 

48 MN 67 Lương Thị Yến 09/5/1989 Nữ Kinh Cao đẳng sư phạm mầm non  43.33  43.33  

49 MN 68 Nguyễn Thị Yến 27/7/1992 Nữ Kinh Đại học sư phạm mầm non  57.33  57.33 Dự kiến trúng tuyển 
 

(Danh sách này có 49 người. Dự kiến 26 người trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 56.33 điểm trở lên sau khi đã cộng điểm ưu tiên) 

 

 

 

 



 

  

Biểu số 3 
KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO TIỂU HỌC DẠY VĂN HÓA 

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐTD, ngày 28/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2020) 
 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ đào 

tạo 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Dự kiến 

trúng tuyển 

Ghi chú 

 

1 TH 01 Nguyễn Văn Ba 15/10/1976 Nam Kinh ĐHSP tiểu học  53.33  53.33 Dự kiến trúng tuyển  

2 TH 02 Trịnh Phương Dung 01/5/1991 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  0.00  0.00  (Vắng thi) 

3 TH 03 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/12/1997 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học Con TB 63.33 5 68.33 Dự kiến trúng tuyển  

4 TH 04 Trần Thị Tú Hoa 02/01/1990 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  65.00  65.00 Dự kiến trúng tuyển  

5 TH 05 Vũ Thị Hoa 08/9/1992 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  56.67  56.67 Dự kiến trúng tuyển  

6 TH 06 Lê Đình Hùng 24/10/1993 Nam Kinh ĐHSP tiểu học  51.67  51.67 Dự kiến trúng tuyển  

7 TH 07 Lê Thị Liên 17/09/1991 Nữ Mường ĐHSP tiểu học Mường 40.00 5 45.00   

8 TH 08 Nguyễn Thị Kiều Linh 08/05/1996 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  65.00  65.00 Dự kiến trúng tuyển  

9 TH 09 Lê Thị Loan 24/8/1986 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  65.00  65.00 Dự kiến trúng tuyển  

10 TH 10 Lê Ngọc Mai 08/10/1987 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  0.00  0.00  (Vắng thi) 

11 TH 11 Hà Thị Thanh 12/02/1988 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  56.67  56.67 Dự kiến trúng tuyển  

12 TH 12 Vũ Thị Thủy 10/7/1992 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  0.00  0.00  (Vắng thi) 

13 TH 13 Mai Thị Trang 06/4/1990 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  53.33  53.33 Dự kiến trúng tuyển  

14 TH 14 Vũ Thị Thùy Trang 11/10/1992 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  0.00  0.00  (Vắng thi) 

15 TH 15 Ngô Thị Yến 12/11/1987 Nữ Kinh ĐHSP tiểu học  75.00  75.00 Dự kiến trúng tuyển  
 

(Danh sách này có 15 người. Dự kiến 10 người trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 51,67 trở lên sau khi đã cộng điểm ưu tiên) 
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